
STT TÊN SẢN PHẨM TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ HUYỆN/TP BẢN TỰ CB SỐ
NGÀY NHẬN 

BẢN  TCB
GHI CHÚ

1
Nước uống đóng chai Hưng 
Phát

Hộ kinh doanh Hưng Phát Chánh Trực, Mỹ Thọ Phù Mỹ 06/HKDHP/2023 05/01/2023

2 Thịt ghẹ Thứ Lý Cơ sở Thứ Lý
69-71-73 Trần Bình Trọng, 

P. Lê Lợi
Quy Nhơn 01/THỨ LÝ/2023 05/01/2023

3 Tôm chua Món Quê Hộ kinh doanh Món Quê
Tổ 26, khu phố 4, P. Nhơn 

Bình
Quy Nhơn 01/HKDMQ/2023 10/01/2023

4 Tổ yến chưng
Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Lê Quốc Yến Việt 
Nam

41 Văn Lang, Khu phố Tân 
Thành, P. Tam Quan Bắc

Hoài Nhơn
01/LEQUOCYEN/

2022
10/01/2023

5 Trứng gà Minh Trí Cơ sở gà giống Minh Trí Hòa Tân, Mỹ Đức Phù Mỹ 14/CSMT/2022 12/01/2023
6 Thịt gà Minh Trí Cơ sở gà giống Minh Trí Hòa Tân, Mỹ Đức Phù Mỹ 15/CSMT/2022 12/01/2023

7 Cà phê Nhất Nguyên Cơ sở Thanh Kiều Xuân Khánh, Hoài Mỹ Hoài Nhơn
02/THANHKIEU/

2022
18/01/2023

8 Kẹo dẻo ăn ngon DHA Zozo
Công ty TNHH MTV Việt Tín 
Pharma

72 An Thành 1, thôn An 
Thành, xã Nhơn Lộc

An Nhơn
19/CTNHHVT/20

23
13/02/2023

9 Nước chấm Thanh Hương
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 
Thanh Hương

278/15 Lê Duẩn, P. Đập Đá An Nhơn 01/CTPKTH/2023 14/02/2023

10 Cà phê hạt Midleland
Công ty TNHH TM SX và KD 
cà phê bột
Midleland

CCN Phú An-Thôn Đồng 
Sim-Xã Tây Xuân

Tây Sơn 01/MIDLELAND 16/02/2023

11 Rượu Springchi Công ty TNHH Springchi Vỉnh Trường-Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh
32/CTSPRINGCH

I/
2023

21/02/2023

12
Rượu nếp-LIQUO 
ORIGINAL

Cơ sở Liquo Distillery
KP.Phong Thạnh-TT.Tuy 

Phước
Tuy Phước

08/CSLIQUO -
LERY
/2023

21/02/2023

13
Nước mắm nguyên chất 
Thuận Lành

Cơ sở Đỗ Minh Thuận Lại Khanh Tây-P.Hoài Đức Hoài Nhơn 01/CSĐMT/2023 24/02/2023

14 Đá viên Tố My Hộ kinh doanh Tố My Tổ 1-KV 7-P.Tam Quan Hoài Nhơn 01/TỐ MY/2023 03/3/2023

15 Bột rau má sấy lạnh
HKD trồng và sản xuất bột rau 
củ Lá Quê

01 Hoàng Văn Thụ-KP 2-
P.Bồng Sơn

Hoài Nhơn 01/LÁ QUÊ/2023 03/3/2023

16 Bánh ít lá gai Thúy Hiền Cơ sở Thúy Hiền 357 Đống Đa-P.Thị Nại Quy Nhơn
01/THÚY HIỀN/

2023
03/3/2023

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2023



17 Chả ram tôm đất xứ nẫu
Công ty TNHH TM DV Xứa 
Nẫu

61 Nguyễn Lữ-P.Ngô Mây Quy Nhơn
02/CTTNHHTMD

V
XN/2023

21/3/2023

18 Chả cá chiên Xứ Nẫu
Công ty TNHH TM DV Xứa 
Nẫu

61 Nguyễn Lữ-P.Ngô Mây Quy Nhơn
01/CTTNHHTMD

V
XN/2023

21/3/2023

19 Cà phê hạt Công ty TNHH cà phê C Bali
Tổ 7-KV 2-P.Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

01/CTTNHHCBA
LI

/2023
21/3/2023

20 Mực tẩm gia vị Ngọc Tram Cơ sở Phan Ngọc Thoại
Thạnh Xuân Bắc-Hoài 

Hương
Hoài Nhơn

01/PHAN NGỌC 
THOẠI/2023

21/3/2023

21 Cà phê Đại Lợi Cơ sở cà phê Đại Lợi Tổ 15-KV 5-P.Đống Đa Quy Nhơn 01/ĐẠI LỢI/2023 21/3/2023

22 NUĐC Hoài Sơn
HKD nước uống đóng chai 
Hoài Sơn

Thôn Hy Văn-Xã Hoài Sơn Hoài Nhơn
01/HKDNUĐCHS

/2023
21/3/2023

23
Bột đông trùng hạ thảo Lộc 
Tín

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc 
Tín

Thôn Quảng Tín-Xã Phước 
Lộc

Tuy Phước 06/Lộc Tín/2023 21/3/2023

24
Nước uống đóng chai Biển 
Xanh

Cơ sở NUĐC Biển Xanh Thôn 8 Đông-X.Mỹ Thắng Phù Mỹ
01/CSNUĐCBX/2

023
05/4/2023

25 Chả lụa Thắng Vân Cơ sở Thắng Vân Tổ 5-Khối 1-TT.Phú Phong Tây Sơn
01/THẮNG 
VÂN/2023

05/4/2023

26 Nem chua Thắng Vân Cơ sở Thắng Vân Tổ 5-Khối 1-TT.Phú Phong Tây Sơn
02/THẮNG 
VÂN/2023

05/4/2023

27 Chả lụa Mỹ Châu Cơ sở Nguyễn Thị Châu An Lương-Mỹ Chánh Phù Mỹ 01/CSNTC/2023 05/4/2023

28
Nước mắm Thủy Tài-Loại 
đặc biệt

Cơ sở Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít-TT.Ngô 

Mây
Phù Cát 28/CSTT/2023 05/4/2023

29 Chả lụa Cô Nhạn Cơ sở Phạm Thị Hồng Nhạn
271/6 Quang Trung-P.Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn 01/CSPTHN/2023 05/4/2023

30 Nem chua Cô Nhạn Cơ sở Phạm Thị Hồng Nhạn
271/6 Quang Trung-P.Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn 02/CSPTHN/2023 05/4/2023

31
Bánh mì nhân mặn Hoàng 
Thái

Cơ sở Hoàng Thái 74 Phan Bội Châu-P.Lê Lợi Quy Nhơn 19/CSHT/2023 05/4/2023

32
Bánh mì Sandwich lạt Hoàng 
Thái

Cơ sở Hoàng Thái 74 Phan Bội Châu-P.Lê Lợi Quy Nhơn 20/CSHT/2023 05/4/2023

33 Bánh có nhân Hoàng Thái Cơ sở Hoàng Thái 74 Phan Bội Châu-P.Lê Lợi Quy Nhơn 21/CSHT/2023 05/4/2023
34 Bánh ngọt Hoàng Thái Cơ sở Hoàng Thái 74 Phan Bội Châu-P.Lê Lợi Quy Nhơn 22/CSHT/2023 05/4/2023

35
Bánh tráng tôm Dalop-Loại 
Tôm

Công ty NHH Nhân Hòa
KP.Song Khánh-P.Hoài 

Xuân
Hoài Nhơn

27/CTTNHHNH/2
023

13/4/2023



36 Đá viên Minh Khôi
Cơ sở SX nước đá tinh khiết 
Minh Khôi

Thôn Phụng Sơn-Xã Phước 
Sơn

Tuy Phước 14/CSMK/2023 13/4/2023

37 Chả ram tôm đất Rorota Cơ sở Roroka 23 Thanh Niên-TT.Ngô Mây Phù Cát 01/ROROKA/2023 14/4/2023

38 Chả mực giã tay Cơ sở chả cá Thanh Vân
81/3 Trần Hưng Đạo-P.Hải 

Cảng
Quy Nhơn

01/THANH 
VÂN/2023

26/4/2023

39 Chả ram tôm Cơ sở chả cá Thanh Vân
81/3 Trần Hưng Đạo-P.Hải 

Cảng
Quy Nhơn

02/THANH 
VÂN/2023

26/4/2023

40 Chả ram tôm lớn Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
01/THANH VÂN 

2/2023
26/4/2023

41 Đá viên An Lộc Phát
Công ty TNHH ĐT & KD tổng 
hợp An
Lộc Phát

Lô CV-CCN Nhơn Bình-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
01/AN LỘC 
PHÁT/2023

26/4/2023

42 Cà phê hạt Sơn Kha
Cơ sở Đam mê-Passion Coffee 
&tea

19 Trần Nguyện Đán-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 01/ĐAM MÊ/2023 26/4/2023

43 Cà phê bột Sơn Kha
Cơ sở Đam mê-Passion Coffee 
&tea

19 Trần Nguyện Đán-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 02/ĐAM MÊ/2023 26/4/2023

44 Đông trùng hạ thảo
Công ty TNHH TM DV Ân 
Bình Phát

14 Chu Văn An-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
01/ÂN BÌNH 
PHÁT/2023

26/4/2023

45
PGTP Tinh bột sắn biến tính-
Hydroxyproyl-Starch

Công ty tnhh Sinh Hóa Minh 
Dương Việt Nam

Lô L3 Khu CN Nhơn Hội 
thuộc khu KT 

Nhơn Hội-X.Nhơn Hội
Quy Nhơn

09/MINH 
DƯƠNG/2023

36/4/2023

46 Chả ram tôm Duy Tân
Công ty TNHH xây dựng TM 
DV Nam Long

KP.Trung Hóa-P.Tam Quan Hoài Nhơn 32/CTNL/2023 26/4/2023

47 Chả ram tôm An Nam
Công ty TNHH xây dựng TM 
DV Nam Long

KP.Trung Hóa-P.Tam Quan Hoài Nhơn 33/CTNL/2023 26/4/2023

48 Chả giò tôm đất Hưng Phát
Cơ sở chả ram tôm đất Hưng 
Phát

1083/3 Trần Hưng Đạo-
P.Đống Đa

Quy Nhơn
02/HƯNG 

PHÁT/2023
10/5/2023

49 Cà phê hạt Mỹ Phú
Công ty TNHH tổng hợp Mỹ 
Phú

65 B Nguyễn Quảng-P.Đống 
Đa

Quy Nhơn 01/MP/2023 15/5/2023

50
Gạo lứt sấy giòn Phương 
Nguyên vị 
rong biển

Công ty TNHH Phương 
Nguyên Việt Nam

KP. Trường An 1-P.Hoài 
Thanh

Hoài Nhơn
01/01/TNHHPNV

N/2023
25/5/2023

51 Chả ram Nam Phương
Cơ sở chả ram, tré Nam 
Phuong

Tổ 1-KP1-P.Nhơn Phú Quy Nhơn
01/NAM 

PHƯƠNG/2023
25/5/2023

52 Hành phí An Di Cơ sở Lê Thị An Di Tổ 46-KV 9-P.Đống Đa Quy Nhơn 01/CSLTAD/2023 25/5/2023



53 Chả ram tôm đất Ái Quyên Cơ sở Ái Quyên
Tổ 7-KV1-P.Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

01/ÁI 
QUYÊN/2023

30/5/2023

54 Chả lụa Ái Quyên Cơ sở Ái Quyên
Tổ 7-KV1-P.Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

02/ÁI 
QUYÊN/2023

30/5/2023

55 Nem chua Ái Quyên Cơ sở Ái Quyên
Tổ 7-KV1-P.Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

03/ÁI 
QUYÊN/2023

30/5/2023

56 Chả lụa Minh Lệ Cơ sở Minh Lệ Tổ 26-KV 5-P.Đống Đa Quy Nhơn 01/MINH LỆ/2023 30/5/2023

57 Nem chua Minh Lệ Cơ sở Minh Lệ Tổ 26-KV 5-P.Đống Đa Quy Nhơn 01/MINH LỆ/2023 30/5/2023

58 NUĐC 2a Cơ sở Phan Thị Bé Thẩm
KV Hòa Cư-P.Nhơn Hưng-

TX.An Nhơn
An Nhơn 01/CSPTBT/2023 31/5/2023

59 Đá viên 2a Cơ sở Phan Thị Bé Thẩm
KV Hòa Cư-P.Nhơn Hưng-

TX.An Nhơn
An Nhơn 02/CSPTBT/2023 31/5/2023

60 Nước chấm Kỳ Hương
Công ty TNHH Phùng Kỳ-
Thanh Hương

278/15 Lê Duẩn-P.Đập Đá An Nhơn 02/CTPKTH/2023 31/5/2023

61 Nước chấm Vị Việt
Công ty TNHH Phùng Kỳ-
Thanh Hương

278/15 Lê Duẩn-P.Đập Đá An Nhơn 03/CTPKTH/2023 31/5/2023

62 Lạp xưởng Bảo Châu loại I Cơ sở Bảo Châu
347-349 Hùng Vương-

P.Nhơn BÌnh
Quy Nhơn

01/BẢO 
CHÂU/2023

01/6/2023

63 Chả ram tôm đất Thành Công
Cơ sở chả ram tôm đất Ánh 
Tuyết

Tổ 59-KV9-P.Hải Cảng Quy Nhơn
01/ÁNH 

TUYẾT/2023
01/6/2023

64 Cà phê bột Mr Toản Cơ sở cà phê Mi Ca Kiều Đông-Cát Tương Phù Cát 01/MI CA/2023 01/6/2023
65 Nước mắm cá cơm Bảy Chư Cơ sở Nguyễn Thị Quốc Lại Khánh-Hoài Đức Hoài Nhơn 01/CSNTQ/2023 01/6/2023

66 Đá viên Cơ sở Nguyễn Thị Vân Biểu Chánh-Phước Hưng Tuy Phước
01/NGUYỄN THỊ 

VÂN/
2023

01/6/2023

67 Mực ngào Bảo An HKD Bảo An
tổ 3-KV Thiện Chánh-

P.Tam Quan Bắc
Hoài Nhơn 01/BẢO AN/2023 01/6/2023

68 Bánh tráng gạo Sáu Thiên HKD Bùi Mộng Thiên Trường Cửu-Nhơn Lộc An Nhơn 01/BMT/2023 07/6/2023

69 Bánh tráng gạo Hà Phẩm
Cơ sở sản xuất bánh tráng Hà 
Phẩm

Trường Cửu-Nhơn Lộc An Nhơn
01/HA 

PHAM/2023
07/6/2023

70
Rượu sâm Bố Chính Bidir 
Hoàng Long

Công ty TNHH Bidir Hoàng 
Long

Nhơn Nghĩa Đông-Nhơn 
Phúc

An Nhơn
31/CTTNHHHL/2

023
07/6/2023

71
Rượu Đông trùng hạ thảo 
Bidir 
Hoàng Long

Công ty TNHH Bidir Hoàng 
Long

Nhơn Nghĩa Đông-Nhơn 
Phúc

An Nhơn
32/CTTNHHHL/2

023
07/6/2023



72
Rượu Bàu đá đậu xanh Ba 
Trương

Cơ sở Lê Hồng Thanh
Làng nghề rượu Bàu đá-Cù 

Lâm-Nhơn Lộc
An Nhơn 01/CSHT/2023 07/6/2023

73 Rượu Bàu đá gạo Ba Trương Cơ sở Lê Hồng Thanh
Làng nghề rượu Bàu đá-Cù 

Lâm-Nhơn Lộc
An Nhơn 02/CSHT/2023 07/6/2023

74 Rượu Bàu đá nếp Ba Trương Cơ sở Lê Hồng Thanh
Làng nghề rượu Bàu đá-Cù 

Lâm-Nhơn Lộc
An Nhơn 03/CSHT/2023 07/6/2023

75 Rượu Bàu đá Sâm Nhung Cơ sở Phát Lợi Đường
530 Quang Trung-TT.Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 01/PLĐ/2023 07/6/2023

76 Chả cá chiên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
02/THANH 
VÂN/2023

08/6/2023

77 Chả cá hấp Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
03/THANH 
VÂN/2023

08/6/2023

78 Cá viên chiên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
04/THANH 
VÂN/2023

08/6/2023

79 Chả mức giã tay Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
05/THANH 
VÂN/2023

08/6/2023

80
Bánh tráng gạo mè Dalop
 loại đặc biệt-M9

Công ty TNHH Nhân Hòa
Khu phố Song Khánh-

P.Hoài Xuân
Hoài Nhơn

29/CTTNHHNH/2
023

27/6/2023

81 Chả ram tôm đất
Cơ sở đặc sản Ba Miền Vương 
Gia

12 Ngô Văn Sở-P.Trần Phú Quy Nhơn
01/VUƠNG 
GIA/2023

28/6/2023

82 Cà phê rang xay phin C
Công ty TNHH cà phê Nguyên 
Hưng

Khu TĐC Bắc Sông Hà 
Thanh-P.Đống Đa

Quy Nhơn 01/CTCPPN/2023 04/7/2023

83 Cà phê rang xay phin D
Công ty TNHH cà phê Nguyên 
Hưng

Khu TĐC Bắc Sông Hà 
Thanh-P.Đống Đa

Quy Nhơn 02/CTCPPN/2023 04/7/2023

84
Nước mắm cá cơm Sơn Mỹ-
Hạng 1

Cơ sở Sơn Mỹ CCN Gò Mít-TT.Ngô Mây Phù Cát 18/CSSM/2023 04/7/2023

85 Nước chấm Sơn Mỹ Cơ sở Sơn Mỹ CCN Gò Mít-TT.Ngô Mây Phù Cát 19/CSSM/2023 04/7/2023
86 Nấm rơm Thành Văn Cơ sở Trần Thành Văn Tân Quang-Canh Hiển Vân Canh 01/TTV/2023 04/7/2023

87 Rượu nếp ngọt Hoa Thưởng Cơ sở Lê Văn Thưởng
Làng nghề rượu Bàu đá-Cù 

Lâm-Nhơn Lộc
An Nhơn 01/LVT/2023 04/7/2023

88 Mật ong rừng An Lão Cơ sở Mây Tân An-An Tân An Lão 01/MAY/2023 04/7/2023
89 Dầu mè Bà Cũ HKD Nguyễn Thị Hồng Lạc Định Thái-Vĩnh Quang Vĩnh Thạnh 02/NTHL/2023 04/7/2023

90
Bánh tráng gạo Minh Phúc 
Thịnh

Công ty TNHH SX thực phẩm
 Minh Phúc Thịnh

Trà Phong-Mỹ Châu Phù Mỹ 05/MTP/2023 04/7/2023



91
Nấm Đông trùng hạ thảo tươi 
Edin

Công ty TNHH SX ĐTHT 
Hưng Nguyên

KV Long Quang-P.Nhơn 
Hòa

An Nhơn
01/HƯNG 

NGUYÊN/2023
04/7/2023

92
Nấm Đông trùng hạ thảo  khô 
Edin

Công ty TNHH SX ĐTHT 
Hưng Nguyên

KV Long Quang-P.Nhơn 
Hòa

An Nhơn
02/HƯNG 

NGUYÊN/2023
04/7/2023

93
Lươn không bùn Nguyễn 
Quân

Cơ sở Nguyễn Hữu Quân Chánh Thiện-Mỹ Trinh Phù Mỹ 01/NHQ/2023 04/7/2023

94
Lươn không bùn Thúy 
Dương

Cơ sở Trương Thị Thanh Thúy Hội Phú-Mỹ Hòa Phù Mỹ
01/THANH 
THÚY/2023

04/7/2023

95 Mật ong rừng Trúc Quán Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Thoa Xuân Phong Bắc-An Hòa An Lão
02/THANH 
THOA/2023

04/7/2023

96 Bánh Thuyền Hạt
Cơ sở SX và KD Nông sản 
Khánh Giang

Thôn Long Thành-Xã Phước 
Nghĩa

Quy Nhơn 36/CSNSKG/2023 05/7/2023

97
Nước trái cây lên men 
Kombucha

HKD Heal to Health
332/6/10 Nguyễn Thái Học-

P.Ngô Mây
Quy Nhơn

01/HEAL TO 
HEALTH/

2023
10/7/2023

98 Ớt khô
Công ty TNHH DV và TM 
Khang Dương

Hiệp An-Mỹ Chánh Phù Mỹ
14/CTTNHHKD/2

023
11/7/2023

99 Ớt vàng S4
Công ty TNHH DV và TM 
Khang Dương

Hiệp An-Mỹ Chánh Phù Mỹ
15/CTTNHHKD/2

023
11/7/2023

100 Nấm đông trùng hạ thảo tươi Công ty TNHH BD Group Tổ 6-Khối 1-TT.Phú Phong Tây Sơn
01/BD 

GROUP/2023
11/7/2023

101
Bánh tráng mắm nhĩ Phúc 
Hưng

Công ty TNHH MTV SX và 
phân phối 
Phúc Hưng

Tổ 9-KV 8-P.Nhơn Phú Quy Nhơn
02/PHÚC 

HƯNG/2023
11/7/2023

102 Cà phê bột Hợp Thành Cơ sở Hợp Thành Tổ 2-KV 3-P.Nhơn Phú Quy Nhơn
01/HỢP 

THÀNH/2023
11/7/2023

103 Đông trùng hạ thảo khô Công ty TNHH BD Group Tổ 6-Khối 1-TT.Phú Phong Tây Sơn
02/BD 

GROUP/2023
17/7/2023

104 Cà phê chồn nâu đen Cơ sở Thuận Phát Phú Xuân-Hoài Mỹ Hoài Nhơn 36/CSTP/2023 18/7/2023

105
Cà phê Mix bột nông sản 
Thành Tín

Cơ sở Thuận Phát Phú Xuân-Hoài Mỹ Hoài Nhơn 42/CSTP/2023 18/7/2023

106 Nấm Bào ngư Anh Thiết Cơ sở Anh Thiết Tân An-An Tân An Lão
01/ANH 

THIẾt/2023
18/7/2023

107 Lạp xưởng Dung Phát HKD Hưng Phát
Đội 9-Thôn Giang Bắc-Xã 

Phước Hiệp
Tuy Phước

01/DUNG 
PHÁT/2023

19/7/2023

108 Coffee Moka Thao (Loại 1)
Cơ sở cà phê Mô Ka Thao-
Coffee Moka Thao

Tổ 2-KV 7-P.Nhơn Phú Quy Nhơn
01/MOKA 

THAO/2023
20/7/2023



109 Chè dây Trúc Quán Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Thoa Xuân Phong Bắc-An Hòa An Lão
01/THANH 
THOA/2023

20/7/2023

110 Nước mắm Hà Ra Cơ sở Trần Thanh Hải Hòa Tân-Mỹ Đức Phù Mỹ
01/THANH 
HẢI/2023

20/7/2023

111 Chả lụa Cao Linh HKD Cao Linh
34 Đàm Quang Trung-

KP.An Dưỡng-P.Hoài Tân
Hoài Nhơn

01/CAO 
LINH/2023

20/7/2023

112 Nem chua Cao Linh HKD Cao Linh
34 Đàm Quang Trung-

KP.An Dưỡng-P.Hoài Tân
Hoài Nhơn

02/CAO 
LINH/2023

20/7/2023

113 Đá viên Mười Thặng Cơ sở Trần Văn Thặng
Tổ 3-Khối Hòa Lạc-TT.Phú 

Phong
Tây Sơn 01/CSTVT/2023 26/7/2023

114 Bánh su kem Thảo Nguyên HKD bánh ngọt Thảo Nguyên
264/6 Nguyễn Thái Học-

P.Ngô Mây
Quy Nhơn 16/HKDTN/2023 26/7/2023

115 Yến sào thô Yến Mân Công ty TNHH Yến Mân
KP.Cửu Lợi Bắc-P.Tam 

Quan Nam
Hoài Nhơn 25/CTYM/2023 27/7/2023

116 Yến tinh chế Yến Mân Công ty TNHH Yến Mân
KP.Cửu Lợi Bắc-P.Tam 

Quan Nam
Hoài Nhơn 26/CTYM/2023 27/7/2023

117
Tổ yến chưng đường phèn, 
gừng

Công ty TNHH Yến Mân
KP.Cửu Lợi Bắc-P.Tam 

Quan Nam
Hoài Nhơn 27/CTYM/2023 27/7/2023

118
Tổ yến chưng đường phèn, 
đông trùng hạ thảo

Công ty TNHH Yến Mân
KP.Cửu Lợi Bắc-P.Tam 

Quan Nam
Hoài Nhơn 28/CTYM/2023 27/7/2023

119
Tổ yến chưng đường phèn, 
Saffron

Công ty TNHH Yến Mân
KP.Cửu Lợi Bắc-P.Tam 

Quan Nam
Hoài Nhơn 28/CTYM/2023 27/7/2023

120 Rượu yến đông trùng Cơ sở rượu yến đông trùng Gia Thanh-Cát Minh Phù Cát 19/CSRYĐT/2023 01/8/2023
121 Đá viên Lập Cơ sở Dương Thị Lập Chánh Thạnh-P.Nhơn Hưng An Nhơn 01/CSDTL/2023 02/8/2023

122 Nước mắm nguyên chất Degi Công ty TNHH Degi An Quang Tây-Cát Khánh Phù Cát 001/DEGI/2023 02/8/2023
HS đã sửa 
đổi BS phù 
hợp theo 

123 NUĐC Pure Life
Công ty TNHH SX TM 
Nguyễn Gia

Ngọc Thạnh 1-Phước An Tuy Phước
01/NGUYENGIA/

2023
03/8/2023

124
Bình lắc Protein Varuna Pro 
Gear

Công ty TNHH DV Vũ Anh
Lô 14-15-QLB-2 Khu đô thị 

TM An Phú
-P.Quang Trung

Quy Nhơn 01/VI ANH/2023 03/8/2023

125
Chai nhựa Pet có nắp loại 
500 ml

Công ty TNHH Phùng Kỳ Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm-X.Nhơn 
An

An Nhơn 01/CTPKTC/2023 03/8/2023

126
Chai nhựa Pet có nắp loại 1 
lít

Công ty TNHH Phùng Kỳ Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm-X.Nhơn 
An

An Nhơn 01/CTPKTC/2023 03/8/2023

127
Chai nhựa Pet có nắp loại 5 
lít

Công ty TNHH Phùng Kỳ Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm-X.Nhơn 
An

An Nhơn 01/CTPKTC/2023 03/8/2023



128 Đá viên Cơ sở Lê Văn Bảy Thôn 10-X.Mỹ Thắng Phù Mỹ
01/LÊ VĂN 
BẢY/2023

10/8/2023

129 Cà phê Midleland-Culi
Công ty TNHH TM SX và KD 
cà phê bột
Midleland

Đường vào CCN Phú An-
Thôn Đồng Sim

X. Tây Xuân
Tây Sơn

02/MIDLELAND/
203

17/8/2023

130 Cà phê Midleland-Arabica
Công ty TNHH TM SX và KD 
cà phê bột
Midleland

Đường vào CCN Phú An-
Thôn Đồng Sim

X. Tây Xuân
Tây Sơn

02/MIDLELAND/
203

17/8/2023

131 Nem chua Tuận Cơ sở SX Nem và chả Tuận Tổ 10-KV 5-P.Nhơn Phú Quy Nhơn
01/CS 

TUẬN/2023
17/8/2023

132 Chả lụa Tuận Cơ sở SX Nem và chả Tuận Tổ 10-KV 5-P.Nhơn Phú Quy Nhơn
01/CS 

TUẬN/2023
17/8/2023

133 Yến thô
Công ty TNHH SX-TM & DV 
Yến sào Việt

13 Lê Văn Thiêm-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 09/CTYSV/2023 17/8/2023

134 Bánh Phục linh An Khương HKD An Khương Ngọc THạnh 1-Phước An Tuy Phước
01/AN 

KHƯƠNG/2023
22/8/2023

135 Cá Diếc Mỹ Thắng HKD Phan Văn Linh Thôn 7 Bắc-Mỹ Thắng Phù Mỹ 01/PVL/2023 28/8/2023
136 Bí đao Chánh Trực Mỹ Thọ HKD Phan Văn Thọ Chánh Trực- Mỹ Thọ Phù Mỹ 01/PVT/2023 28/8/2023
137 Xoài Tứ Quý HKD Nguyễn Thị Mỹ Tiên Văn Trường-Mỹ Phong Phù Mỹ 01/NTMT/2023 28/8/2023
138 Mãng cầu dai HKD Hồ Duy Nhật Mỹ Hội 3-Mỹ Tài Phù Mỹ 01/HDN/2023 28/8/2023

139 Bún khô Sáu Thu HKD Sáu Thu
34 Trần Quang Diệu-TT.Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

01/SAU 
THU/2023

28/8/2023

140 Bún số 8 Phong An HKD Trịnh Văn Lợi Phong An-Cát Trinh Phù Cát 01/TVL/2023 28/8/2023
141 Cá mú HKD Nguyễn Văn Sinh An Mỹ-Mỹ Cát Phù Mỹ 01/NVS/2023 28/8/2023
142 Cá cơm khô Ly Ly HKD Nguyễn Thị Ly Ly Xuân Bình-Mỹ An Phù Mỹ 01/LyLy/2023 28/8/2023

143 Chả ram Minh Tiến Cơ sở chả ram Minh Tiến
Lô 34 đường A2 khu TĐC 

Đê Đông-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
01/MINH 

TIẾN/2023
28/8/2023

144 Chả ram tôm đất Tuyển Vân Cơ sở Tuyển Vân
944/25 Trần Hưng Đạo-

P.Đống Đa
Quy Nhơn

03/TUYỂN 
VÂN/2023

28/8/2023

145 Nước mắm Hải Ngư Nhi
HKD cơ sở SX nước mắm 
Miền 
Trung Star

Thôn Diêu Quang-Xã Hoài 
Hải

Hoài Nhơn
01/Miền Trung 

Star/2023
28/8/2023

146
Nước mắm nguyên chất 
Hải Ngư Nhi

HKD cơ sở SX nước mắm 
Miền 
Trung Star

Thôn Diêu Quang-Xã Hoài 
Hải

Hoài Nhơn
01/Miền Trung 

Star/2023
28/8/2023



147 NUĐC Gowa HKD Tiến Thành
200 Võ Nguyên Giáp-KP 

Thiện Chánh-
P.Tam Quan Nam

Hoài Nhơn 07/HKDTT/2023 31/8/2023

148 Nấm linh chi Bình Châu Cơ sở Nấm Bình Châu
Thôn Trà Thung-Xã Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 01/BC/2023 06/09/2023

149 Gạo Hoài Ân
HTX Nông Nghiệp Thanh niên 
Hoài Ân

Gia Trị-Ân Đức Hoài Ân 01/TNHA/2023 07/09/2023

150 Bưởi da xanh
HTX Nông Nghiệp Thanh niên 
Hoài Ân

Gia Trị-Ân Đức Hoài Ân 01/TNHA/2023 07/09/2023

151 Hạt tiêu đen Hoài Ân
HTX Nông Nghiệp Thanh niên 
Hoài Ân

Gia Trị-Ân Đức Hoài Ân 01/TNHA/2023 07/09/2023

152 Cơm cháy mắm tỏi Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 14/CSMK/2023 08/09/2023
153 Mực khô Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 24/CSMK/2023 08/09/2023
154 Tôm Khô Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 25/CSMK/2023 08/09/2023
155 Mực rim Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 26/CSMK/2023 09/09/2023
156 Cá chỉ vàng khô Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 27/CSMK/2023 08/09/2023
157 Cá bò khô Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 28/CSMK/2023 08/09/2023
158 Chả cá thu chiên Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 29/CSMK/2023 08/09/2023
159 Chả ram tôm đất Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 30/CSMK/2023 08/09/2023
160 Mực một nắng Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 31/CSMK/2023 08/09/2023
161 Cá thu câu một nắng Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 32/CSMK/2023 08/09/2023
162 Cá đù một nắng rút xương Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 33/CSMK/2023 08/09/2023
163 Rong biển khô Cơ sở Hải sản khô Mận Khoa 58 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 35/CSMK/2023 08/09/2023

164 Bột điều màu Phúc Khang
Công ty NTNHH TM & SX 
Phúc Khang

Đông An-Mỹ Chánh Phù Mỹ
01/PHUCKHANG

/2023
12/09/2023

165 Bột nghệ Phúc Khang
Công ty NTNHH TM & SX 
Phúc Khang

Đông An-Mỹ Chánh Phù Mỹ
02/PHUCKHANG

/2023
12/09/2023

166 Bột ớt Phúc Khang
Công ty NTNHH TM & SX 
Phúc Khang

Đông An-Mỹ Chánh Phù Mỹ
03/PHUCKHANG

/2023
12/09/2023

167 Tinh bột nghệ Ngọc Điệp
HKD dược liệu thiên nhiên 
Ngọc Điệp

50 Lê Hồng Phong-TT.Tăng 
Bạt Hổ

Hoài Ân 01/NĐ/2023 20/09/2023

168 Cua xanh HKD Trương Thị Nữ Tân Phú-Mỹ Đức Phù Mỹ 01/TTN/2023 20/09/2023

169 Trứng vịt lộn HKD Phan Ngọc Tâm Trung Thuận-Mỹ Chánh Tây Phù Mỹ 01/PNT/2023 20/09/2023

170 Chả ram tôm đất Cô Huy
Cơ sở sản xuất chả ram Cô 
Huy

Văn Quang-Phước Quang Tuy Phước 01/CRTĐCH/2023 20/09/2023

171 Dầu phộng Chín Thao HKD Thanh Bình Hóa Lạc-Cát Thành Phù Cát 01/TB/2023 20/09/2023
172 Dầu mè Chín Thao HKD Thanh Bình Hóa Lạc-Cát Thành Phù Cát 02/TB/2023 20/09/2023



173 Bánh ít lá gai Hoàng Đông Cơ sở Hoàng Đông Mỹ An-Tây Bình Tây Sơn 01/HĐ/2023 20/9/2023
174 Tinh bột bình tinh Gõ Farm Cơ sở Gõ Farm Đại Khoan-Cát Tân Phù Cát 01/GF/2023 20/09/2023

175 Tré Năm Hương Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn 36/CSNH/2023 20/09/2023

176 Nem chua Năm Hương Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn 37/CSNH/2023 20/09/2023

177 Chả cá chiên Năm Hương Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn 38/CSNH/2023 20/09/2023

178 Cá mú một nắng Năm Hương Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn 39/CSNH/2023 20/09/2023

179 Bào ngư Năm Hương Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý Thường 

Kiệt
Quy Nhơn 40/CSNH/2023 20/09/2023

180 Nem chua HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 09/CSMK/2023 04/10/2023
181 Tré HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 10/CSMK/2023 04/10/2023
182 Bánh ít lá gai HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 11/CSMK/2023 04/10/2023
183 Bánh tráng nước dừa HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 12/CSMK/2023 04/10/2023
184 Bánh tráng cuốn HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 13/CSMK/2023 04/10/2023
185 Kẹo dừa HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 15/CSMK/2023 04/10/2023
186 Kẹo dừa sợi non HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 16/CSMK/2023 04/10/2023
187 Kẹo me xí muội HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 17/CSMK/2023 04/10/2023
188 Bánh chuối dừa nướng HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 18/CSMK/2023 04/10/2023
189 Bánh tráng chuối nướng HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 19/CSMK/2023 04/10/2023
190 Bánh rế khoai lang HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 20/CSMK/2023 04/10/2023
191 Bánh rế dừa HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 21/CSMK/2023 04/10/2023
192 Cốm dừa giòn HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 22/CSMK/2023 04/10/2023
193 Bánh đậu xanh nhân thịt HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 23/CSMK/2023 04/10/2023
194 Kẹo hạt điều mật ong HKD Hải sản khô Mận Khoa 56 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn 34/CSMK/2023 04/10/2023
195 Ớt bột Tấn Ảnh Cơ sở Huỳnh Tấn Ảnh An Lương- Mỹ Chánh Phù Mỹ 01/CSHTA/2023 04/10/2023
196 Trà Túi lọc Dạ Cẩm Tấn Đạt Cơ sở Huỳnh Tấn Đạt Gia Trị-Ân Đức Hoài Ân 01/CSHTĐ/2023 04/10/2023

197 Chả cá chiên Phượng Tèo
Cơ sở sản xuất chả cá Phượng 
Tèo

36 Trần Độc-P.Trần Phú Quy Nhơn 15/CSPT/2023 04/10/2023

198 Chả cá hấp Phượng Tèo
Cơ sở sản xuất chả cá Phượng 
Tèo

36 Trần Độc-P.Trần Phú Quy Nhơn 15/CSPT/2023 04/10/2023

199 Trà sâm Bố Chính Linh Tâm
Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01 Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 02/TL/2023 11/10/2023

200
Trà túi lọc Sâm Bố Chính 
Linh Tâm

Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01 Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 03/TL/2023 11/10/2023



201
Mứt Sâm Bố Chính Linh 
Tâm

Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01 Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 04/TL/2023 11/10/2023

202 Cao Sâm Bố Chính Linh Tâm
Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01 Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 05/TL/2023 11/10/2023

203
Rượu Sâm Bố Chính Linh 
Tâm

Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01 Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 06/TL/2023 11/10/2023

204 Mứt Sâm Dây Linh Tâm
Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01 Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 07/TL/2023 11/10/2023

205 Quýt đường Bốn Ra Hộ kinh doanh Trần Văn Ra Làng Xà Tang, xã Vĩnh An Tây Sơn 01/TVR/2023 11/10/2023
206 Mít Thái Bốn Ra Hộ kinh doanh Trần Văn Ra Làng Xà Tang, xã Vĩnh An Tây Sơn 02/TVR/2023 11/10/2023

207 Thịt gà Thảo mộc Ngọc Liễu
Cơ sở sản xuất nem chả Ngọc 
Liễu

Khu phố Thanh Tú, TT. 
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 10/NL/2023 11/10/2023

208 Nem chua Ngọc Liễu
Cơ sở sản xuất nem chả Ngọc 
Liễu

Khu phố Thanh Tú, TT. 
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 11/NL/2023 11/10/2023

209 Chả lụa Ngọc Liễu
Cơ sở sản xuất nem chả Ngọc 
Liễu

Khu phố Thanh Tú, TT. 
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 12/NL/2023 11/10/2023

210 Bưởi da xanh HKD Bùi Thúc Thuận Xóm 1, Mỹ An, Tây Bình Tây Sơn 01/BTT/2023 11/10/2023
211 Ổi Nữ Hoàng HKD Bùi Thúc Thuận Xóm 1, Mỹ An, Tây Bình Tây Sơn 02/BTT/2023 11/10/2023

212 Chanh đào HKD Huỳnh Văn Hiển
Xóm 1, Tiên Thuận, Tây 

Thuận
Tây Sơn 01/HVH/2023 11/10/2023

213 Thạch nha đam Rồng Việt
Công ty cổ phần chế biến thực 
phẩmKaizen

Bình Tiên, Hòa Phong, 
Nhơn Mỹ

An Nhơn 02/Kaizen/2023 11/10/2023

214 Bún gạo khô Hồng Phong
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hồng

Chánh Hóa, cát Thành  Phù Cát 01/NTH/2023 12/10/2023

215
Gạo lứt sấy vị rong biển 
Phong Nga

HTX sản xuất thương mại và 
DV Phong Nga

Xuân An, Cát Tường Phù Cát
06/HTXSXPN/202

3
12/10/2023

216 Nước uống đóng chai Cherry
Công ty TNHH ĐT & KD tổng 
hợp An Lộc Phát

Lô V cụm CN Nhơn Bình Quy Nhơn
02/AN LỘC 
PHÁT/2023

13/10/2023

217 Tương ớt Tiến Phát
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, xã Mỹ 
Trinh

Phù Mỹ
01/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

13/10/2023

218 Tương ớt Thái Bình Dương
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, xã Mỹ 
Trinh

Phù Mỹ
02/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

13/10/2023

219 Tương cà Tiến Phát
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, xã Mỹ 
Trinh

Phù Mỹ
04/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

13/10/2023



220 Tương cà Thái Bình Dương
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, xã Mỹ 
Trinh

Phù Mỹ
07/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

13/10/2023

221 Lẫu Thái Thái Bình Dương
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, xã Mỹ 
Trinh

Phù Mỹ
05/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

13/10/2023

222 Chả lụa Cơ sở Châu Phương Tổ 15, KV 2, P. Nhơn Bình Quy Nhơn
01/CHÂU 

PHƯƠNG/2023
13/10/2023

223 Chả lụa Cô Thế Cơ sở Nguyễn Thị Thế Khu phố 3, P. Bồng Sơn Hoài Nhơn 01/CÔ THẾ/2023 13/10/2023

224 Chả cá thác lác sống
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Lắm

Nam Tượng 3, Nhơn Tân An Nhơn 01/NVL/2023 13/10/2023

225 Dầu phộng An Bích Hộ kinh doanh Trần Văn An
95 Chu Văn An, TT. Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 01/TVA/2023 16/10/2023

226 Gạo hữu cơ HTX Nông nghiệp Ân Mỹ Long Quang, Ân Mỹ Hoài Ân
01/HTXNNAM/20

23
16/10/2023

227 Gạo hữu cơ HTX Nông nghiệp Ân Tường I Tân Thạnh, Ân Tường Tây Hoài Ân
01/HTXNNATI/20

23
16/10/2023

228 Gạo hữu cơ
HTX Nông nghiệp Ân Tường 
II

Phú Hữu II, Ân Tường Tây Hoài Ân
01/HTXNNATII/2

023
16/10/2023

229 Củ sâm Bố Chính Linh Tâm
Công ty TNHH Sâm Bố Chính 
Tâm Linh

22/01/ Ngô Đức Đệ, P. Bình 
Định

An Nhơn 01/TL/2023 19/10/2023

230 Mật ong Dú Vũ Nguyên HKD Nguyễn Văn Vũ Mỹ Đức, Ân Mỹ Hoài Ân 01/NVV/2023 19/10/2023

231
Gạo lứt sấy vị rong biển 
Phong Nga

HTX sản xuất thương mại và 
DV Phong Nga

Thôn Xuân An, xã Cát 
Tường

Phù Cát
06/HTXSXPN/202

3
20/10/2023

232 Nước mắm Bảo Phương Hộ Kinh doanh Bảo Phương
KV. Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa
An Nhơn 01/HKDBP/2023 24/10/2023

233
Nước mắm nguyên chất Bảo 
Phương

Hộ Kinh doanh Bảo Phương
KV. Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa
An Nhơn 02/HKDBP/2023 24/10/2023

234 Chả da Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Đức Phổ 1, Cát Minh Phù Cát 03/CSNN/2023 31/10/2023
235 Chả dăm bông Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Đức Phổ 1, Cát Minh Phù Cát 04/CSNN/2023 31/10/2023
236 Chả quế Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Đức Phổ 1, Cát Minh Phù Cát 05/CSNN/2023 31/10/2023

237 Lẫu Thái Tiến Phát
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Trà Lương, Mỹ Trinh Phù Mỹ
06/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

07/11/2023

238 Bánh hồng Thúy Hiền Cơ sở Thúy Hiền 357 Đống Đa-P.Thị Nại Quy Nhơn
03/THÚY 

HIỀN/2023
07/11/2023

239 Tổ yến tinh Dung Phát Hộ kinh doanh Dung Phát
Đội 9-Thôn Giang Bắc-Xã 

Phước Hiệp
Tuy Phước

02/DUNG 
PHÁT/2023

07/11/2023



240 Dầu phộng Giám Sương
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Giám

Hội Vân, Cát Hiệp Phù Cát 01/NVG/2023 07/11/2023

241 Tương ớt Ánh Sao BĐ77
Cơ sở sản xuất nước chấm 
Trung Hưng Nguyên

Trà Lương, Mỹ Trinh Phù Mỹ
03/TRUNG 

HƯNG 
NGUYÊN/2023

08/11/2023

242 Nem chua Phụng Vân Hộ kinh doanh Phụng Vân
Khu phố Phương Phi, thị 

trấn Cát Tiến
Phù Cát

02/PHỤNG 
VÂN/2023

24/11/2023

243 Chả lụa Phụng Vân Hộ kinh doanh Phụng Vân
Khu phố Phương Phi, thị 

trấn Cát Tiến
Phù Cát

01/PHỤNG 
VÂN/2023

24/11/2023

244 Nước uống đóng chai Sheme
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
Nước uống tinh khiết Phước 
Bình

Xóm Cao, thôn 3, xã Bình 
Nghi

Tây Sơn 12/HKDPB/2023 29/11/2023

245 Bánh tráng gạo mè Hộ kinh doanh Mai Thị Qua Trung Thành 1, Mỹ Quang Phù Mỹ 01/MTQ/2023 05/12/2023

246 Rau cải
Công ty TNHH Nông sản Bình 
Định Aqua

Hội An Tây, Hoài Châu Hoài Nhơn 01/Aqua/2023 05/12/2023

247 Rau cải
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa, TT. Phú 
Phong

Tây Sơn 01/TN/2023 05/12/2023

248 Rau xà lách
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa, TT. Phú 
Phong

Tây Sơn 02/TN/2023 05/12/2023

249 Khổ qua
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa, TT. Phú 
Phong

Tây Sơn 03/TN/2023 05/12/2023

250 Rượu đậu xanh hạ thổ
Hộ kinh doanh Đoàn Thị 
Sương

Vĩnh Định,  Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh 01/DĐTS/2023 05/12/2023

251 Rượu Vĩnh Thạnh hạ thổ
Hộ kinh doanh Đoàn Thị 
Sương

Vĩnh Định,  Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh 02/DĐTS/2023 05/12/2023

Cơ sở 
không sản 
xuất sản 

phẩm kể từ 
ngày 

252 Rượu men Yêu Thương
Hộ kinh doanh Đoàn Thị 
Sương

Vĩnh Định,  Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh 03/DĐTS/2023 05/12/2023

253 Lá giang khô Cazin Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi, Canh Vinh Vân Canh 01/NCD/2023 05/12/2023
254 Trà đinh lăng túi lọc Cazin Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi, Canh Vinh Vân Canh 02/NCD/2023 05/12/2023
255 Trà tía tô túi lọc Cazin Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi, Canh Vinh Vân Canh 03/NCD/2023 05/12/2023
256 Bột rau má Cazin Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi, Canh Vinh Vân Canh 04/NCD/2023 05/12/2023
257 Mỳ quảng Bà Vân Cơ sở Bà Vân Tổ 36, KV 7, P. Đống Đa Quy Nhơn 01/BAVAN/2023 06/12/2023

258 Mực nang Việt Phát Hưng
Công ty TNHH Công Phát 
Hưng

Nguyễn Bỉnh Khiêm, KP. 
Tân Thành, P. Tam Quan 

Bắc
TX. Hoài Nhơn

01/CÔNG PHÁT 
HƯNG/2023

06/12/2023



259 Nem chua Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 01/Vdasa/2023 13/12/2023

260 Chả bò Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 02/Vdasa/2023 13/12/2023

261 Chả lụa Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 03/Vdasa/2023 13/12/2023

262 Tré bì Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 04/Vdasa/2023 13/12/2023

263 Tré bò Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 05/Vdasa/2023 13/12/2023

264 Chả ram tôm đất Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 06/Vdasa/2023 13/12/2023

265 Bò lá lốt Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 07/Vdasa/2023 13/12/2023

266 Nem nướng Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 08/Vdasa/2023 13/12/2023

267 Lụi nướng Vdasa
Hợp tác xã Nem chả Chợ 
Huyện Vdasa Bình Định

Hành Quang, Phước Lộc Tuy Phước 09/Vdasa/2023 13/12/2023

268 Gà ta CP
Công ty CP chăn nuôi C.P. 
Việt Nam - Chi nhánh nhà máy 
2 tại Bình Định

Lô E1-E2-E10-E11 KCN 
Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ

An Nhơn 015/CPVN/2023 14/12/2023

269 Trà đông trùng hà thảo Công tyy TNHH BĐ Group
Tổ 6, Khối 1, TT. Phú 

Phong
Tây Sơn

03/BĐGROUP/20
23

15/12/2023

270 Nem chua Chín Hổ Cơ sở Chín Hổ
Đội 15, thôn Háo Lễ, xã 

Phước Hưng
Tuy Phước 02/CSCH/2023 15/12/2023

271 Chả lụa Chín Hổ Cơ sở Chín Hổ
Đội 15, thôn Háo Lễ, xã 

Phước Hưng
Tuy Phước 02/CSCH/2023 15/12/2023

272 Chả cá cán mỏng Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
06/THANH VÂN 

2/2023
15/12/2023

273 Chả cá quấn sả Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
07/THANH VÂN 

2/2023
15/12/2023

274 Chả cá bọc trứng cút Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
08/THANH VÂN 

2/2023
15/12/2023



275 Chả giò cuộn cá Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
11/THANH VÂN 

2/2023
15/12/2023

276 Chả hấp viên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
13/THANH VÂN 

2/2023
15/12/2023

277 Trứng gà sạch
Công ty TNHH Dịch vụ 
Thương mại Nông Trại Xanh

Số 70 đường Yết Kiêu, khu 
vực An Hòa

An Nhơn
01/NONGTRAIX

ANH/2023
15/12/2023

HS đã sửa 
đổi BS phù 
hợp theo 

278 Chả cá tươi Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
12/THANH VÂN 

2/2023
21/12/2023

279 Bạch tuộc viên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
10/THANH VÂN 

2/2023
21/12/2023

280 Chả tôm viên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 

Đông đường Điện Biên Phủ-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn
09/THANH VÂN 

2/2023
21/12/2023

281 Tré Út Hoa HKD Út Hoa
48 Trường Chinh, P. Nhơn 

Hưng
An Nhơn 01/ÚT HOA/2023 21/12/2023

282 Chả lụa Út Hoa HKD Út Hoa
48 Trường Chinh, P. Nhơn 

Hưng
An Nhơn 01/ÚT HOA/2023 21/12/2023

283
Phụ gia thực phẩm tinh bột 
sắn biến tính - Distarch 
phosphate

Công ty TNHH Sinh Hóa 
Minh Dương Việt Nam

Lô L3, khu CN Nhơn Hội 
(Khu B) - Thuộc Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã Nhơn Hội
Quy Nhơn

08/CTSHMD-
VN/2023

28/12/2023

284
Nước mắm nguyên chất Bà 
Duyên

Cơ sở Bà Duyên
KP. Thiện Đức, P. Hoài 

Hương
Hoài Nhơn

01/BÀ 
DUYÊN/2023

28/12/2023

285 Chả ram tôm Thanh Vy HKD Thanh Vy
08A Nguyễn Chí Thanh, TT. 

Ngô Mây
Phù Cát

01/THANH 
VY/2023

28/12/2023

286 Đá viên Cơ sở Võ Thị Qua Thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng Phù Mỹ
01/VÕ THỊ 
QUA/2023

28/12/2023

287
Nước uống đóng chai Aqua 
fine

Công ty TNHH TM Hoàng 
Bình

Thôn Ngọc Thạnh, xã Phước 
An

Tuy Phước
01/HOÀNG 
BÌNH/2023

28/12/2023

288
Nước uống đóng chai Đông 
Á Life

Cơ sở Hồ Quốc Nam
Thôn Cảnh An 1, xã Phước 

Thành
Tuy Phước

01/HỒ QỐC 
NAM/2023

28/12/2023

289 Nước mắm Thủy Tài Hộ kinh doanh Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít-TT.Ngô 

Mây
Phù Cát

01/THỦY 
TÀI/2023

28/12/2023



290 Nước chấm Thủy Tài Hộ kinh doanh Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít-TT.Ngô 

Mây
Phù Cát

03/THỦY 
TÀI/2023

28/12/2023


